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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

15 0 30 0 0 0 0 0 55 100

1 142211219 NGUYỄN VĂN HÙNG K15XDD1 0 0 LP 0.0 Khäng
2 142211229 PHẠM TRỌNG KHOA K15XDD1 10 5 6 6.3 Saïu pháøy Ba
3 152212615 PHAN PHỤNG HOÀN K15XDD1 5 0 5 3.5 Ba pháøy Nàm
4 152212628 NGUYỄN PHẠM TÚ SINH K15XDD1 5 0 6 4.1 Bäún pháøy Mäüt
5 152212637 NGÔ DUY B?NH K15XDD1 7.5 4 4 4.5 Bäún pháøy Nàm
6 152212638 TRẦN HUỲNH ĐÚNG K15XDD1 5 0 LP 0.0 Khäng
7 152212645 LÊ XUÂN TÂN K15XDD1 7.5 4 7 6.2 Saïu pháøy Hai
8 152212651 LÊ KỲ TRUNG K15XDD1 7.5 5 5 5.4 Nàm pháøy Bäún
9 152212653 PHẠM VIỆT QUỐC K15XDD1 7.5 3 6 5.3 Nàm pháøy Ba

10 152212665 V? Đ?NH HOÀNG K15XDD1 10 4 5 5.5 Nàm pháøy Nàm
11 152212714 NGUYỄN MINH NGHI K15XDD1 7.5 5 6 5.9 Nàm pháøy Chên
12 152212739 LÊ XUÂN PHƯƠNG K15XDD1 10 6 5 6.1 Saïu pháøy Mäüt
13 152212750 V? NG ỌC ĐƯỜNG K15XDD1 7.5 4 5 5.1 Nàm pháøy Mäüt
14 152215958 TRẦN Đ?NH BẢO MINH K15XDD1 7.5 3 6 5.3 Nàm pháøy Ba
15 142211262 ĐỖ THÁI SƠN K15XDD2 3 0 V 0.0 Khäng
16 142522783 PHAN Đ?NH LUYẾN K15XDD2 9 5 7 6.7 Saïu pháøy Baíy
17 152212640 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG K15XDD2 7.5 5 LP 0.0 Khäng
18 152212652 TRẦN HỌC K15XDD2 7.5 5 V 0.0 Khäng
19 152212672 LÊ THANH PHƯƠNG K15XDD2 7.5 3 4 4.2 Bäún pháøy Hai
20 152212688 NGUYỄN CÔNG ĐOÀN K15XDD2 7.5 5 6 5.9 Nàm pháøy Chên
21 152212694 LẠI VĂN ĐỨC K15XDD2 10 5 5 5.8 Nàm pháøy Taïm
22 152212696 TRỊNH NGỌC THẮNG K15XDD2 10 7 5 6.4 Saïu pháøy Bäún
23 152212706 HOÀNG ĐỨC ĐẠT K15XDD2 10 6 6.8 7.0 Baíy
24 152212715 V? TRUNG MỸ K15XDD2 10 9 6.5 7.8 Baíy pháøy Taïm
25 152212718 TRẦN NGỌC NAM K15XDD2 10 8 6.7 7.6 Baíy pháøy Saïu
26 152212744 NGUYỄN ANH TUẤN K15XDD2 7.5 7 5 6.0 Saïu
27 152215529 TÔN LONG LINH K15XDD2 7.5 5 LP 0.0 Khäng
28 152215827 LÊ TIẾN LONG K15XDD2 10 8 4 6.1 Saïu pháøy Mäüt
29 142211195 HUỲNH KHẮC DÂN K15XDD3 7 3 4 4.2 Bäún pháøy Hai
30 142211205 NGUYỄN CÔNG DŨNG K15XDD3 10 9 6.8 7.9 Baíy pháøy Chên
31 152212618 NGUYỄN BÁ SINH K15XDD3 10 5 5 5.8 Nàm pháøy Taïm
32 152212623 LÊ ĐỨC TIẾN K15XDD3 10 4.5 6.5 6.4 Saïu pháøy Bäún
33 152212630 THÁI MINH HẢI K15XDD3 10 6 6 6.6 Saïu pháøy Saïu
34 152212644 NGUYỄN XUÂN ĐẠT K15XDD3 7.5 0 6 4.4 Bäún pháøy Bäún
35 152212675 TRƯƠNG THANH HUY K15XDD3 10 3 6.5 6.0 Saïu
36 152212682 HUỲNH VĂN THÀNH K15XDD3 10 5 6 6.3 Saïu pháøy Ba
37 152212690 HỒ MINH PHƯƠNG K15XDD3 10 3 5 5.2 Nàm pháøy Hai
38 152212713 NGUYỄN KHÁNH CHUNG K15XDD3 7.5 5 5.5 5.7 Nàm pháøy Baíy
39 152212721 NGUYỄN Đ?NH HOÀN K15XDD3 8 3 6 5.4 Nàm pháøy Bäún
40 152212746 NGUYỄN THANH TUẤN K15XDD3 10 5 4 5.2 Nàm pháøy Hai
41 152212751 LÊ KHẮC DƯỠNG K15XDD3 10 4 7 6.6 Saïu pháøy Saïu
42 152215832 HOÀNG LÊ MINH K15XDD3 10 4 6 6.0 Saïu
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43 152216157 NGUYỄN Đ?NH TẤN K15XDD3 10 7 6 6.9 Saïu pháøy Chên
44 152216196 NGUYỄN THỊ THUỲ PHƯƠNG K15XDD3 10 5 5 5.8 Nàm pháøy Taïm

STT SL

1 37

2 7
44

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 05 năm 2013
LẬP BẢNG L?NH ĐẠO KHOA PH?NG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(k? và ghi r? họ tên) (k? và ghi r? họ tên)

Nguyễn Kim Đức ThS. Nguyễn Quốc Lâm ThS. Nguyễn Hữu Phú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(k? và ghi r? họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 84%

Số sinh viên nợ 16%
TỔNG CỘNG : 100%
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